	                                                                                                                                             
	




	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 04 tiết

Thực hiện từ ngày: 19/04/2021 – 24/04/2021


Tên bài: UNIT 1 (UNIT 9): THE WORLD WE’LL LIVE IN 

1. Mục tiêu:

- Sử dụng cấu trúc Will và going to; các từ định lượng a little, a few, many, much và a lot of và các từ vựng về các hoạt động trên lễ hội và sự kiện đặc biệt; các tính từ mô tả địa điểm;

- Nghe và trả lời câu hỏi về nơi sinh sống;

- Nói về các dự định và kế hoạch cho một lễ hội và sự kiện đặc biệt;

- Đọc hiểu bài đọc về các cách chào đón năm mới ở một số quốc gia và trả lời câu hỏi;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả các dự định và kế hoạch chào đón năm mới.

2. Nội dung: 

2.1. Từ vựng (Vocabulary)
2.1.1. Lễ hội;

2.1.2. Tính từ mô tả địa điểm.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)
2.2.1. Cấu trúc Will và going to;

2.2.2. Từ định lượng a little, a few, many, much và a lot of.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)
2.5.1. Bài đọc: New Year Celebrations;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, speaker, USB, handouts.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên vào Sổ tay giáo viên, vào phần mềm.

· Ghi sổ đầu bài, điểm danh vào sổ đầu bài.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 175 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Asks Ss to answer the question: “What are you going to do this weekend?”.
	· Students answer the question.
	3

	2
	Giảng bài mới

UNIT1 (UNIT 5): SPECIAL DAYS
	
	
	

	
	9.1. Vocabulary
	
	
	45

	
	Vocabulary 1

Read and listen to the words.
	· Asks Ss to read and listen to the words.
	· Students read and listen to the words.
	10

	
	Vocabulary 2

Look at the pictures. Choose ...
	· Asks Ss in pairs to look at the pictures and choose the best answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs look at the pictures and choose the best answer.

· Correct mistakes (if any).
	10

	
	Vocabulary 3

Look at the pictures. Choose ...
	· Asks Ss in pairs to look at the pictures and choose the best answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs look at the pictures and choose the best answer.

· Correct mistakes (if any).
	10

	
	Vocabulary 4
Listen. Then practice saying these sentences.
	· Asks Ss to listen and practice saying these sentences.
	· Students listen and practice saying these sentences.
	15

	
	9.4. Grammar
	
	
	45

	
	Grammar 1:

	· Asks Ss to read and listen to the grammar presentation.
· Explains the grammatical point to students.
	· Students read and listen to the grammar presentation.
· Students listen to the explanation and take notes.
	15

	
	Grammar 2


	· Asks Ss in pairs to choose the correct word.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs choose the correct word.

· Correct mistakes (if any).
	15

	
	Grammar 3


	· Asks Ss in pairs to choose the correct word.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs choose the correct word.

· Correct mistakes (if any).
	15

	
	9.5. Reading
	
	
	45

	
	Reading: Changing climates
Read the article. Then read the sentences. Choose the right organization.
	· Asks Ss in pairs to choose the correct holiday.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs choose the correct holiday.

· Correct mistakes (if any).
	

	
	TOEIC – UNIT 7:

Nouns / Pronouns
	
	
	

	
	Part 1 Picture Description

Listen and choose the statement that best describes  the picture.
	· Asks Ss to listen to choose the correct answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students listen to choose the correct answer.

· Correct mistakes (if any).
	30

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	· Teacher asks students to tell the class about their weekend.
	· Ss tell the class about their weekend .
	5

	4
	Hướng dẫn tự học
	· Review the vocabulary of the Reading 9.5.

· 9.6. Listening
· 9.8. Writing
	2


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

Book: Grammar English in Use

	III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................

Trưởng bộ môn

Nguyễn Thị Thu Hà


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15  tháng 03 năm 2021   

          Giảng viên

                 Vương Thanh Thủy             


	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 04 tiết

Thực hiện từ ngày: 26/04/2021 – 01/05/2021


Tên bài: UNIT 1 (UNIT 9): THE WORLD WE’LL LIVE IN 
(3 PERIODS)
UNIT 2 (UNIT 10): DESCRIBING APPEARANCE AND PERSONALITY (1 PERIOD)

Mục tiêu của bài:

1. Mục tiêu:

- Sử dụng cấu trúc Will và going to; các từ định lượng a little, a few, many, much và a lot of và các từ vựng về các hoạt động trên lễ hội và sự kiện đặc biệt; các tính từ mô tả địa điểm;

- Nghe và trả lời câu hỏi về nơi sinh sống;

- Nói về các dự định và kế hoạch cho một lễ hội và sự kiện đặc biệt;

- Đọc hiểu bài đọc về các cách chào đón năm mới ở một số quốc gia và trả lời câu hỏi;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả các dự định và kế hoạch chào đón năm mới.

2. Nội dung: 

2.1. Part 3 (TOEIC – Unit 7)
2.2. Part 5 (TOEIC – Unit 7)
2.3. Part 7 (TOEIC – Unit 7)
2.4. Unit 2 (Unit 10):
Từ vựng (Vocabulary)
Tính từ mô tả ngoại hình;
Tính từ mô tả tính cách.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, speaker, USB, handouts.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên vào Sổ tay giáo viên, vào phần mềm.

· Ghi sổ đầu bài, điểm danh vào sổ đầu bài.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 175 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Asks Ss to answer the question: “How did they spend their weekend?”.
	· Students answer the question.
	3

	2
	Giảng bài mới

TOEIC – UNIT 7:
 (Continued)
	
	
	

	
	TOEIC – UNIT 7
Part 3 Short Conversations
Listen and choose the correct answer.
	· Asks Ss to listen to choose the correct answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students listen to choose the correct answer.

· Correct mistakes (if any).
	45

	
	TOEIC – UNIT 7
Part 5 Incomplete Sentences

Choose the correct word or phrase that best completes the sentence.
	· Asks Ss in pairs to choose the correct word or phrase.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs choose the correct word or phrase..

· Correct mistakes (if any).
	45

	
	TOEIC – UNIT 7
Part 7 Reading Comprehension

Choose the best answer.
	· Asks Ss in pairs to choose the best answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs choose the best answer.
· Correct mistakes (if any).
	30

	
	UNIT 2 (UNIT 10): DESCRIBING APPEARANCE AND PERSONALITY
	
	
	

	
	10.1. Vocabulary
	
	
	45

	
	Vocabulary 1

Read and listen to the words.
	· Asks Ss to read and listen to the words.
	· Students read and listen to the words.
	10

	
	Vocabulary 2

Choose ...
	· Asks Ss in pairs to look at the pictures and choose the best answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs look at the pictures and choose the best answer.

· Correct mistakes (if any).
	10

	
	Vocabulary 3

Choose ...
	· Asks Ss in pairs to look at the pictures and choose the best answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs look at the pictures and choose the best answer.

· Correct mistakes (if any).
	10

	
	Vocabulary 4

Choose the correct season ...
	· Asks Ss in pairs to look at the pictures and write the missing numbers.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs look at the pictures and write the missing numbers.

· Correct mistakes (if any).
	5

	
	Vocabulary 5

Look at the pictures. Choose ...
	· Asks Ss in pairs to look at the pictures and choose the best answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs look at the pictures and choose the best answer.

· Correct mistakes (if any).
	10

	
	Vocabulary 6

Listen. Then practice saying these sentences.
	
	· Teach themselves at home.
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	· Teacher asks students to repeat the structures about the future tense.
	· Students repeat all the structures about the future tense.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học
	· Review the vocabulary of 10.1.

· Review the Grammar Focus of Toeic Unit 7.
· Vocabulary 6 of 10.1
	2


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

Book: Grammar English in Use

	III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................

Trưởng bộ môn

Nguyễn Thị Thu Hà


	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15  tháng 03 năm 2021   

          Giảng viên

           Vương Thanh Thủy



	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 04 tiết

Thực hiện từ ngày: 03/05/2021 – 08/05/2021


UNIT 2 (UNIT 10): DESCRIBING APPEARANCE AND PERSONALITY (CONTINUED)
Mục tiêu của bài:

1. Mục tiêu:

- Sử dụng cấu trúc so sánh hơn (comparative), so sánh nhất (superlative); và các tính từ mô tả ngoại hình và tính cách;
- Nghe và trả lời câu hỏi về tuổi, ghi các tính từ mô tả hình dáng và tính cách một người;
- Mô tả ngoại hình và tính cách các thành viên trong lớp học;
- Đọc hiểu bài đọc về đề tài du lịch và trả lời câu hỏi;
- Viết đoạn văn ngắn mô tả một người bạn thân.
2. Nội dung: 

2.1. Ngữ pháp (Grammar)

· So sánh hơn (Comparative);

· So sánh nhất (Superlative).

2.2. Kỹ năng đọc (Reading)

· Bài đọc: My travel page;

· Bài tập True/False/Not given.

2.3. Part 1 (TOEIC – Unit 8)
2.4. Part 3 (TOEIC – Unit 8)
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, speaker, USB, handouts.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên vào Sổ tay giáo viên, vào phần mềm.

· Ghi sổ đầu bài, điểm danh vào sổ đầu bài.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 175 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Asks Ss to answer the question: “What is your mother like?”.
	· Students answer the question.
	3

	2
	Giảng bài mới

UNIT 2 (UNIT 10): (CONTINUED)
	
	
	

	
	10.4
	
	
	45

	
	Grammar 1


	· Asks Ss to read and listen to the grammar presentation.
· Explains the grammatical point to students.
	· Students read and listen to the grammar presentation.
· Students listen to the explanation and take notes.
	15

	
	Grammar 2


	· Asks Ss in pairs to complete the sentences.
· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs complete the sentences.
· Correct mistakes (if any).
	5

	
	Grammar 3


	· Asks Ss in pairs to write the correct verb.
· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs write the correct verb.
· Correct mistakes (if any).
	5

	
	Grammar 4


	· Asks Ss in pairs to write the correct verb.
· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs write the correct verb.
· Correct mistakes (if any).
	5

	
	Grammar 5


	· Asks Ss in pairs to write the correct verb.
· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs write the correct verb.
· Correct mistakes (if any).
	15

	
	10.5. Reading
	
	
	45

	
	Reading: Identical Problems
Read the article. Then read the sentences. 
	· Asks Ss in pairs to choose the correct city.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs choose the correct city.

· Correct mistakes (if any).
	

	
	TOEIC – UNIT 8
Adjectives / Adverbs
	
	
	

	
	TOEIC – UNIT 8
Part 1 Picture Description

Listen and choose the statement that best describes the picture.
	· Asks Ss to listen to choose the correct answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students listen to choose the correct answer.

· Correct mistakes (if any).
	30

	
	TOEIC – UNIT 8
Part 3 Short Conversations

Listen and choose the correct answer.
	· Asks Ss to listen to choose the correct answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students listen to choose the correct answer.

· Correct mistakes (if any).
	45

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	· Teacher asks students to tell the class about their best friend’s appearance.
	· Ss tell the class about their best friend’s appearance.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học
	· Review Grammar 1 (10.4).
· Review the vocabulary of the Reading 10.5.

· 10.6. Listening

· 10.8. Writing
	2


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

Book: Grammar English in Use

	III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................

Trưởng bộ môn

Nguyễn Thị Thu Hà

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15  tháng 03 năm 2021   

          Giảng viên

           Vương Thanh Thủy


	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 04 tiết

Thực hiện từ ngày: 10/05/2021 – 15/05/2021


Tên bài: UNIT 2 (UNIT 10): DESCRIBING APPEARANCE AND PERSONALITY (CONTINUED) (2 PERIODS)
CONSOLIDATION (1 PERIOD)

TEST (1 PERIOD)

Mục tiêu của bài:

1. Mục tiêu:

- Sử dụng cấu trúc so sánh hơn (comparative), so sánh nhất (superlative); và các tính từ mô tả ngoại hình và tính cách;
- Nghe và trả lời câu hỏi về tuổi, ghi các tính từ mô tả hình dáng và tính cách một người;
- Mô tả ngoại hình và tính cách các thành viên trong lớp học;
- Đọc hiểu bài đọc về đề tài du lịch và trả lời câu hỏi;
- Viết đoạn văn ngắn mô tả một người bạn thân.
2. Nội dung: 

2.1. Part 5 (TOEIC – Unit 8)
2.2. Part 7 (TOEIC – Unit 8)

2.3. Consolidation

2.4. Test
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, speaker, USB, handouts.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên vào Sổ tay giáo viên, vào phần mềm.

· Ghi sổ đầu bài, điểm danh vào sổ đầu bài.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 175 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Asks Ss to answer the question: “What is your English teacher like?”
	· Students answer the question.
	3

	2
	Giảng bài mới

UNIT 2 (UNIT 10): DESCRIBING APPEARANCE AND PERSONALITY (CONTINUED)
	
	
	

	
	TOEIC – UNIT 8
Part 5 Incomplete Sentences

Choose the correct word or phrase that best completes the sentence.
	· Asks Ss in pairs to choose the correct word or phrase.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs choose the correct word or phrase..

· Correct mistakes (if any).
	45

	
	TOEIC – UNIT 8
Part 7 Reading Comprehension

Choose the best answer.
	· Asks Ss in pairs to choose the best answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs choose the best answer.

· Correct mistakes (if any).
	30

	
	CONSOLIDATION

(Handouts of multiple- choice review)
	· Asks Ss in pairs to choose the correct answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs choose the correct answer.

· Correct mistakes (if any).
	45

	
	TEST
	
	
	45

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	· Teacher asks students to make 5 sentences using adjectives for describing people.
	· Students make 5 sentences using Auxiliaries.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học
	· Review the Grammar Focus of Toeic Unit 8.
	2


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Internet

Book: Grammar English in Use

	III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................

Trưởng bộ môn

Nguyễn Thị Thu Hà

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15  tháng 13 năm 2021   

          Giảng viên

          Vương Thanh Thủy


	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 04 tiết

Thực hiện từ ngày: 17/05/2021 – 22/05/2021


Tên bài: UNIT 3 (UNIT 11): TECHNOLOGY
Mục tiêu của bài:

1. Mục tiêu:

- Sử dụng thì hiện tại hoàn thành (Present perfect); cấu trúc How long...?, for và since và các từ vựng về các thiết bị công nghệ và ứng dụng;
- Nghe và trả lời câu hỏi về đặc tính các loại thiết bị phổ biến trong gia đình;
- Thực hành nói về các thiết bị công nghệ;
- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số;
- Viết đoạn văn ngắn mô tả thiết bị công nghệ mà bạn yêu thích.
2. Nội dung: 

2.1. Từ vựng (Vocabulary)
· Các thiết bị công nghệ;
· Công nghệ.
2.2. Ngữ pháp (Grammar)
· Thì hiện tại hoàn thành;
· Cấu trúc How long...?;
· Giới từ For và since.
2.3. Kỹ năng đọc (Reading)
· Bài đọc: The Rise of Digital Media;
· Bài tập True/False/Not given.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, speaker, USB, handouts.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên vào Sổ tay giáo viên, vào phần mềm.

· Ghi sổ đầu bài, điểm danh vào sổ đầu bài.
II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 175 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Asks Ss to answer the question: “How much time do you spend on the computer?”.
	· Students answer the question.
	3

	2
	Giảng bài mới

UNIT 3 (UNIT 11): TECHNOLOGY
	
	
	

	
	11.1. Vocabulary
	
	
	45

	
	Vocabulary 1

Read and listen to the words.
	· Asks Ss to read and listen to the words.
	· Students read and listen to the words.
	10

	
	Vocabulary 2

Look at the pictures. Choose ...
	· Asks Ss in pairs to look at the pictures and choose the best answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs look at the pictures and choose the best answer.

· Correct mistakes (if any).
	10

	
	Vocabulary 3

Look at the pictures. Choose ...
	· Asks Ss in pairs to look at the pictures and choose the best answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs look at the pictures and choose the best answer.

· Correct mistakes (if any).
	5

	
	Vocabulary 4

Choose ...
	· Asks Ss in pairs to look at the pictures and choose the best answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs look at the pictures and choose the best answer.

· Correct mistakes (if any).
	10

	
	Vocabulary 5
Listen. Then practice saying these sentences.
	· Asks Ss to listen and practice saying these sentences.
	· Students listen and practice saying these sentences.
	10

	
	11.4. Grammar
	
	
	75

	
	Grammar 1


	· Asks Ss to read and listen to the grammar presentation.
· Explains the grammatical point to students.
	· Students read and listen to the grammar presentation.
· Students listen to the explanation and take notes.
	15

	
	Grammar 2


	· Asks Ss in pairs to do the task.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs do the task.
· Correct mistakes (if any).
	10

	
	Grammar 3

Read and listen to the grammar presentation.
	· Asks Ss to read and listen to the grammar presentation.
· Explains the grammatical points to students.
	· Students read and listen to the grammar presentation.
· Students listen to the explanations and take notes.
	25

	
	Grammar 4


	· Asks Ss in pairs to complete the sentences.
· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs complete the sentences.
· Correct mistakes (if any).
	10

	
	Grammar 5


	· Asks Ss in pairs to do the task.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs do the task.

· Correct mistakes (if any).
	15

	
	7.5. Reading
	
	
	45

	
	Reading: The Internet: good or bad?
Read the article. Then read the sentences. Choose ‘True’ or ‘False’.
	· Asks Ss in pairs to choose the correct answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs choose the correct answer.

· Correct mistakes (if any).
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	· Teacher asks students to make 3 sentences using comparative.
	· Students make 3 sentences using comparative.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học
	· Review the grammar of the comparative.

· 11.6. Listening

· 11.8. Writing
	2
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Trưởng bộ môn

Nguyễn Thị Thu Hà
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          Giảng viên

                             Vương Thanh Thủy


	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 04 tiết

Thực hiện từ ngày: 24/05/2021 – 29/05/2021


Tên bài: UNIT 3 (UNIT 11): TECHNOLOGY (3 PERIODS)

UNIT 4 (UNIT 12): GROCERIES (1 PERIOD)

Mục tiêu của bài:

1. Mục tiêu:

- Sử dụng thì hiện tại hoàn thành (Present perfect); cấu trúc How long...?, for và since và các từ vựng về các thiết bị công nghệ và ứng dụng;
- Nghe và trả lời câu hỏi về đặc tính các loại thiết bị phổ biến trong gia đình;
- Thực hành nói về các thiết bị công nghệ;
- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số;
- Viết đoạn văn ngắn mô tả thiết bị công nghệ mà bạn yêu thích.
2. Nội dung

2.1. Part 1 (TOEIC – Unit 9: Relative Pronouns)

2.2. Part 3 (TOEIC – Unit 9: Relative Pronouns)
2.3. Unit 12: Groceries: Từ vựng (Vocabulary): Các từ vựng liên quan đến mua sắm.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, speaker, USB, handouts.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên vào Sổ tay giáo viên, vào phần mềm.

· Ghi sổ đầu bài, điểm danh vào sổ đầu bài.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 175 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Asks Ss to answer the question: “Do you like going shopping? Why or why not?”.
	· Students answer the question.
	3

	2
	Giảng bài mới

UNIT 3 (UNIT 11): TECHNOLOGY
	
	
	

	
	TOEIC – UNIT 9:

Comparisons
	
	
	

	
	TOEIC – UNIT 9
Part 1 Picture Description

Listen and choose the statement that best describes the picture.
	· Asks Ss to listen to choose the correct answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students listen to choose the correct answer.

· Correct mistakes (if any).
	45

	
	TOEIC – UNIT 9
Part 3 Short Conversations

Listen and choose the correct answer.
	· Asks Ss to listen to choose the correct answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students listen to choose the correct answer.

· Correct mistakes (if any).
	60

	
	UNIT 4 (UNIT 12): GROCERIES
	
	
	

	
	12.1. Vocabulary
	
	
	60

	
	Vocabulary 1

Read and listen to the words.
	· Asks Ss to read and listen to the words.
	· Students read and listen to the words.
	20

	
	Vocabulary 2

Look at the pictures. Choose ...
	· Asks Ss in pairs to look at the pictures and choose the best answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs look at the pictures and choose the best answer.

· Correct mistakes (if any).
	10

	
	Vocabulary 3

Look at the pictures. Choose ...
	· Asks Ss in pairs to look at the pictures and choose the best answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs look at the pictures and choose the best answer.

· Correct mistakes (if any).
	10

	
	Vocabulary 4

Look at the pictures. Choose ...
	· Asks Ss in pairs to look at the pictures and choose the best answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs look at the pictures and choose the best answer.

· Correct mistakes (if any).
	10

	
	Vocabulary 5
Listen. Then practice saying these sentences.
	· Asks Ss to listen and practice saying the sentences.
	· Students listen and practice saying the sentences.
	10

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	· Teacher asks students to make a few sentences with the words of Vocabulary 1.
	· Students make a few sentences with the words of Vocabulary 1.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học
	· Review the vocabulary of 12.1.
	2
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	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện: 04 tiết

Thực hiện từ ngày: 31/05/2021 – 05/06/2021


Tên bài: 

UNIT 4 (UNIT 12): GROCERIES (CONTINUED)
Mục tiêu của bài:

1. Mục tiêu:

- Sử dụng thì hiện tại hoàn thành (Present perfect) và thì quá khứ đơn (Past simple) và từ vựng về các loại thực phẩm;
- Nghe và trả lời câu hỏi về mua sắm;
- Thực hành nói về kế hoạch mua sắm;
- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi thói quen mua sắm;
- Viết đoạn văn ngắn kể về việc mua sắm tại chợ/siêu thị tuần trước và hiện tại.
2. Nội dung

2.1. Unit 12: Groceries: Ngữ pháp (Grammar)
· Thì hiện tại hoàn thành;
· Thì quá khứ đơn;
· Kết hợp thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn.
2.2. Part 5 (TOEIC – Unit 9)
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, speaker, USB, handouts.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên vào Sổ tay giáo viên, vào phần mềm.

· Ghi sổ đầu bài, điểm danh vào sổ đầu bài.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 175 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Asks Ss to answer the question: “How many eggs do you have a week?”
	· Students answer the question.
	3

	2
	Giảng bài mới

UNIT 4 (UNIT 12): GROCERIES
	
	
	

	
	12.4. Grammar
	
	
	60

	
	Grammar 1

Read and listen to the grammar presentation.
	· Asks Ss to read and listen to the grammar presentation.
· Explains the grammatical point to students.
	· Students read and listen to the grammar presentation.
· Students listen to the explanation and take notes.
	10

	
	Grammar 2

Choose ...

	· Asks Ss in pairs to do the task.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs do the task.

· Correct mistakes (if any).
	5

	
	Grammar 3

Read and listen to the grammar presentation.
	· Asks Ss to read and listen to the grammar presentation.
· Explains the grammatical point to students.
	· Students read and listen to the grammar presentation.
· Students listen to the explanation and take notes.
	15

	
	Grammar 4

Choose ...

	· Asks Ss in pairs to do the task.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs do the task.

· Correct mistakes (if any).
	5

	
	Grammar 5

Complete …
	· Asks Ss in pairs to do the task.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs do the task.

· Correct mistakes (if any).
	10

	
	TOEIC – UNIT 9:

Comparisons
	
	
	

	
	TOEIC – UNIT 9
Grammar Focus: Comparisons
	· Explains the grammatical points to students.
	· Students listen to the explanations and take notes.
	45

	
	TOEIC – UNIT 9
Grammar Exercises: 
	· Asks Ss in pairs to choose the correct word or phrase.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs choose the correct word or phrase.
· Correct mistakes (if any).
	15

	
	TOEIC – UNIT 9
Part 5 Incomplete Sentences

Choose the correct word or phrase that best completes the sentence.
	· Asks Ss in pairs to choose the correct word or phrase.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs choose the correct word or phrase..

· Correct mistakes (if any).
	45

	
	TOEIC – UNIT 9
Part 7 Reading Comprehension

Choose the best answer.
	· Asks Ss in pairs to choose the best answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs choose the best answer.

· Correct mistakes (if any).
	30

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	· Teacher asks students to repeat two structures about the Relative Pronouns.
	· Students repeat two structures about the Relative Pronouns.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học
	· Review the grammar of Unit 12.
· Review the Grammar Focus of Toeic Unit 9.
	2
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	Giáo án số: 8
	Thời gian thực hiện: 02 tiết

Thực hiện từ ngày: 07/06/2021 – 12/06/2021


Tên bài: 

UNIT 4 (UNIT 12): GROCERIES (CONTINUED)
Mục tiêu của bài:

1. Mục tiêu:

- Sử dụng thì hiện tại hoàn thành (Present perfect) và thì quá khứ đơn (Past simple) và từ vựng về các loại thực phẩm;
- Nghe và trả lời câu hỏi về mua sắm;
- Thực hành nói về kế hoạch mua sắm;
- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi thói quen mua sắm;
- Viết đoạn văn ngắn kể về việc mua sắm tại chợ/siêu thị tuần trước và hiện tại.
2. Nội dung

2.1. Unit 12: Groceries: Kỹ năng đọc (Reading)
· My Shopping Day;
· Bài tập True/False/Not given.
2.2. Part 7 (TOEIC – Unit 9)
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Textbook, speaker, USB, handouts.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên vào Sổ tay giáo viên, vào phần mềm.

· Ghi sổ đầu bài, điểm danh vào sổ đầu bài.

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 85 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	· Asks Ss to answer the question: “What is your favorite food?”.
	· Students answer the question.
	3

	2
	Giảng bài mới

UNIT 4 (UNIT 12): GROCERIES
	
	
	

	
	12.5. Reading
	
	
	30

	
	Reading: Superfoods are super good for you
Read the article. Then read the sentences. 
	· Asks Ss in pairs to choose the correct answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs choose the correct answer.

· Correct mistakes (if any).
	

	
	TOEIC – UNIT 9
Part 7 Reading Comprehension

Choose the best answer.
	· Asks Ss in pairs to choose the best answer.

· Checks and corrects mistakes (if any).
	· Students in pairs choose the best answer.

· Correct mistakes (if any).
	45

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	· Teacher checks the Vietnamese meaning of the new words in the article 12.5.
	· Students supply the Vietnamese meaning of the new words in the article 12.5.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học
	· Review the vocabulary of Part 7 (TOEIC – UNIT 9)
	2
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